 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Khoa Khoa học chính trị

                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

          Bộ môn Lý luận Chính trị                                                                                                                                                     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Nhập môn Lôgic học

Mã học phần: 05121

Số tín chỉ: 2 
Đào tạo trình độ: Cao đẳng, đại học

Giảng dạy cho ngành: Tất cả các ngành

Cho sinh viên năm thứ: hai
Học phần tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin.

Phân bổ tiết giảng của học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 18
- Làm bài tập trên lớp: 08
- Thảo luận: 0

- Thực hành, thực tập (phòng thí nghiệm, doanh nghiệp, studio, điền giã…)

- Tự nghiên cứu: 04 
2. Tóm tắt nội dung học phần 

Lôgic học giúp ta nắm vững các quy luật lôgic của tư duy, các hình thức, các phương pháp của tư duy đúng, chính xác, cho ta phương pháp nhận thức khoa học và bác bỏ những luận điệu xảo trá, ngụy biện trong đời sống. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

3.1. Danh mục vấn đề của học phần

 
Vấn đề 1: Lôgic học là gì?

Vấn đề 2: Quy luật là gì?

 
Vấn đề 3: Quy luật đồng nhất 
Vấn đề 4: Quy luật phi mâu thuẫn 

Vấn đề 5: Quy luật bài trung 

Vấn đề 6: Quy luật lý do đầy đủ

Vấn đề 7: Vận dụng cácquy luật tư duy trong thực tiễn

 
Vấn đề 8: Khái niệm

 
Vấn đề 9: Phán đoán

 
Vấn đề 10: Suy luận

 
Vấn đề 11: Giả thuyết, 
Vấn đề 12: Chứng minh 
Vấn đề 13: Bác bỏ 
Vấn đề 14: Ngụy biện

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần

 Vấn đề 1: Lôgic học là gì?

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

- Định nghĩa Lôgic học là gì?

- Lược sử lôgic học

- Vai trò của Lôgic học trong cuộc sống
	2
2

2

	Kỹ năng

- Nắm được khái niệm lôgic học là gì?
- Nắm được vai trò của lôgic học trong cuộc sống như thế nào?
	2
2


Vấn đề 2: Quy luật là gì?

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

- Định nghĩa quy luật.
- Phương pháp tư duy.
- Quy luật Lôgic của tư duy.
	2

2

2

	Kỹ năng

- Nắm vững và sử dụng tốt phương pháp tư duy cũng như quy luật lôgic của tư duy trong nhận thức.
	2


Vấn đề 3: Quy luật đồng nhất

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

- Nội dung quy luật đồng nhất

- Yêu cầu của quy luật đồng nhất
	3
3

	Kỹ năng

- Biết vận dụng nội dung quy luật đồng nhất trong nhận thức và thực tiễn.
	3


Vấn đề 4: Quy luật phi mâu thuẫn

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

- Nội dung quy luật phi mâu thuẫn

- Yêu cầu của quy luật phi mâu thuẫn 
	3
3

	Kỹ năng

- Biết vận dụng nội dung quy luật phi mâu thuẫn trong nhận thức và thực tiễn.
	3


Vấn đề 5: Quy luật bài trung
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

- Nội dung quy luật bài trung

- Yêu cầu của quy luật bài trung
	3
3

	Kỹ năng

- Biết vận dụng nội dung quy luật bài trung trong nhận thức và thực tiễn.
	3


Vấn đề 6: Quy luật lý do đầy đủ

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

- Nội dung quy luật lý do đầy đủ

- Yêu cầu của quy luật lý do đầy đủ
	3
3

	Kỹ năng

- Biết vận dụng nội dung quy luật lý do đầy đủ trong nhận thức và thực tiễn 
	3


Vấn đề 7: Vận dụng cácquy luật tư duy trong thực tiễn

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

- Những vấn đề “vừa đúng - vừa sai”.
- Nguyên nhân hay nguyên cớ
	3
3

	Kỹ năng

- Nắm vững những vấn đề “vừa đúng - vừa sai” và nguyên nhân hay nguyên cớ trong thực tiễn cuộc sống
	3


Vấn đề 8: Khái niệm

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

- Định nghĩa từ và khái niệm

- Cấu trúc khái niệm

- Phân loại khái niệm

- Quan hệ giữa các khái niệm

 - Các thao tác trên khái niệm
	3
3

3

3

3

	Kỹ năng

 - Biết vận dụng lý luận về khái niệm trong nhận thức và thực tiễn cuộc sống
	3


Vấn đề 9: Phán đoán

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

- Định nghĩa câu và phán đoán

  - Cấu trúc của phán đoán

  - Phân loại phán đoán

- Các phép tính lôgic trên phán đoán
	3
3

3

3

	Kỹ năng

- Biết vận dụng lý luận về phán đoán trong nhận thức và thực tiễn cuộc sống  
	3


 Vấn đề 10: Suy luận

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

 - Định nghĩa suy luận

 - Cấu trúc suy luận

 - Các hình thức suy luận thông thường
	3
3

3

	Kỹ năng

- Biết vận dụng lý luận về suy luận trong nhận thức và thực tiễn cuộc sống          
	3


Vấn đề 11: Giả thuyết.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

- Giả thuyết là gì?
- Đặc điểm của giả thuyết
- Đặc trưng của giả thuyết

- Xây dựng giả thuyết

- Các phương pháp xác nhận giả thuyết

- Bác bỏ giả thuyết
	3
3

3

3

3

3

	Kỹ năng

 - Biết vận dụng lý luận về giả thuyết vào nhận thức khoa học và thực tiễn
	3


Vấn đề 12: Chứng minh
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

- Chứng minh là gì?
- Các thành phần của chứng minh

- Các quy tắc của chứng minh
- Phân loại chứng minh
	3
3

3

3

	Kỹ năng

 - Biết vận dụng lý luận về chứng minh trong nhận thức khoa học và thực tiễn 
	3


Vấn đề 13: Bác bỏ 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

- Bác bỏ là gì?
 - Cách thức bác bỏ
	3
3

	Kỹ năng

- Biết vận dụng lý luận về bác bỏ trong nhận thức khoa học và thực tiễn
	3


Vấn đề 14: Ngụy biện

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

- Ngụy biện là gì? 
- Những hình thức ngụy biện điển hình
- Nguyên tắc giải quyết ngụy biện
	3
3

3

	Kỹ năng

- Biết vận dụng lý luận về ngụy biện trong nhận thức và thực tiễn cuộc sống        
	3


4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung

	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	1
	
	0
	0
	1
	2

	Vấn đề 2
	1
	
	0
	0
	0
	1

	Vấn đề 3
	1
	
	0
	0
	0
	1

	Vấn đề 4
	1
	
	0
	0
	0
	1

	Vấn đề 5
	1
	
	0
	0
	0
	1

	Vấn đề 6
	1
	1
	0
	0
	0
	2

	Vấn đề 7
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	Vấn đề 8
	2
	2
	0
	0
	1
	5

	Vấn đề 9
	3
	2
	0
	0
	1
	6

	Vấn đề 10
	2
	2
	0
	0
	1
	5

	Vấn đề 11
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	Vấn đề 12
	1
	1
	0
	0
	0
	2

	Vấn đề 13
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	Vấn đề 14
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	Tổng cộng
	18
	08
	0
	0
	04
	30


4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần


Phòng học có máy chiếu và hệ thống âm thanh tốt.
5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Trọng Thóc
	Nhập môn Lôgic học
	2005
	ĐH.NTrang
	Thư viện
	×
	

	2
	Đ.P. Gorki
	Lôgic học
	1974
	Giáo dục
	GV cung cấp
	×
	

	3
	Nguyễn Trường Giang
	Lôgic trong tranh luận
	2002
	Thanh niên
	GV cung cấp
	
	×

	4
	Nguyễn Anh Tuấn
	Lôgic hình thức
	2000
	ĐHQuốc gia
	GV cung cấp
	
	×

	5
	Bùi Văn Mưa
	Lôgic học
	1998
	ĐH.Kinh Tế
	GV cung cấp
	
	×

	6
	Hoàng Chúng
	Lôgic học phổ thông
	1994
	Giáo dục
	GV cung cấp
	
	×

	7
	Nguyễn Đức Dân
	Lôgic và Tiếng Việt
	1996
	Giáo dục
	GV cung cấp
	
	×

	8
	Hoàng Phê 
	Lôgic ngôn ngữ học
	1989
	KH Xã hội
	GV cung cấp
	
	×


6. Chính sách/Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên

6.1. Kiểm tra:

- Điểm kiểm tra được tính 50% điểm tổng kết môn học.

- Các hoạt động tính điểm kiểm tra theo mục 7.2.

6.2. Thi:

- Sau khi kết thúc môn học, sinh viên làm bài thi (theo lịch thi của Nhà trường).

- Bài thi không  sử dụng tài liệu.

- Thời gian làm bài thi: 60 phút.

- Cơ cấu điểm thi được tính 50% điểm tổng kết môn học.

7. Đánh giá quá trình trong dạy và học

7.1. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần: 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau: (Máy tính thực hiện).
	Loại
	Thang điểm số
	Thang điểm chữ

	Đạt

	Giỏi
	9 – 10
	A

	
	8,5 – 8,9
	A-

	Khá
	8,0 – 8,4
	B+

	
	7,0 – 7,9
	B

	Trung bình
	6,5 – 6,9
	B-

	
	6,0 – 6,4
	C+

	
	5,5 – 5,9
	C

	Trung bình yếu
	5,0 – 5,4
	C-

	
	4,5 – 4,9
	D+

	
	4,0 – 4,4
	D

	Không đạt

	Kém
	3,0 – 3,9
	D-

	
	0  - 2,9
	F


7.2. Các hoạt động đánh giá

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp 
đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	5

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	5

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết, vấn đáp
	10

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết, vấn đáp, thực hành
	20

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết, vấn đáp, tiểu luận…
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.

	ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số.


8. Chế độ quản lý 

1. Đề cương chi tiết học phần được quản lý tại: Giảng viên, Bộ môn, Phòng Đào tạo ĐH - SĐH, Phòng ĐBCLĐT & KT và đăng trên Website của Khoa và Trường. 

2. Giảng viên có trách nhiệm:

- Khi được đơn vị phân công phụ trách học phần, giảng viên (Trường hợp học phần có một giảng viên phụ trách)/nhóm giảng viên có trách nhiệm biên soạn bổ sung vào đề cương chi tiết học phần các mục sau (xem phụ lục):

* Thông tin về giảng viên (nằm sau mục Thông tin về học phần)

* Lịch trình tổ chức dạy - học cụ thể (nằm sau mục Lịch trình chung).

- Cập nhật thông tin có sự thay đổi so với bản gốc của đề cương chi tiết học phần (sau khi được nhóm giảng viên biên soạn đề cương học phần thông qua, được Bộ môn xác nhận) và báo cáo các đơn vị chức năng quản lý.

- Giới thiệu địa chỉ tra cứu đề cương chi tiết học phần để sinh viên tự lấy thông tin. Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề cương trong tiết dạy đầu tiên của học phần.

        GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
     TRƯỞNG BỘ MÔN            P. TRƯỞNG KHOA

1. Ngô Văn An                                 Tô Thị Hiền Vinh                  Trần Trọng Đạo
2. Hoàng Thị Tuyết Thanh             
1. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Trọng Thóc – Sinh năm 1952  
Chức danh, học vị: GVC-TS

Điện thoại: DĐ: 0905101931, email: thocphuong@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Tiến Hóa – Sinh năm 1953  
Chức danh, học vị: Trưởng phòng QLSV, GVC- ThS

Địa điểm, thời gian làm việc ở bộ môn: Phòng CTSV và hàng ngày
Điện thoại: DĐ: 0913444193, email: hoactsv@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Hữu Tâm – Sinh năm 1978  
Chức danh, học vị: Trưởng Bộ môn, GV-ThS

Địa điểm, thời gian làm việc ở bộ môn: Văn phòng Bộ môn tại GĐ.G 2 và hàng ngày

Điện thoại: DĐ: 0913464476, email: Tamtrang84@yahoo.com

Họ và tên: Ngô Văn An – Sinh năm 1980  
Chức danh, học vị: GV-Cử nhân

Địa điểm, thời gian làm việc ở bộ môn: Văn phòng Bộ môn tại GĐ.G 2 và hàng ngày

Điện thoại: DĐ: 0914422588, email: ngovanan1980@yahoo.com

Họ và tên: Hoàng Thị Tuyết Thanh – Sinh năm 1980  
Chức danh, học vị: GV- Thạc sỹ
Địa điểm, thời gian làm việc ở bộ môn: Văn phòng Bộ môn tại GĐ.G 2 và hàng ngày

Điện thoại: DĐ: 0989229781, email: tuyetthanh07hn@yahoo.com

2. Lịch trình tổ chức dạy - học cụ thể

Vấn đề 1: Lôgic học là gì?         
Tuần 1/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………

	Hình thức 
dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 2: Quy luật là gì?      
Tuần 2/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………

	Hình thức 
dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 3: Quy luật đồng nhất       
Tuần 3/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………

	Hình thức 
dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Bài tập
	Ở nhà
	
	Làm bài tập thảo luận nhóm

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	 Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 4: Quy luật phi mâu thuẫn        
Tuần 4/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………

	Hình thức 
dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Bài tập
	Ở nhà
	
	Làm bài tập thảo luận nhóm

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 5: Quy luật bài trung       
Tuần 5/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………

	Hình thức dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Bài tập
	Ở nhà
	
	Làm bài tập thảo luận nhóm

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 6: Quy luật lý do đầy đủ     
Tuần 6/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………

	Hình thức 
dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Bài tập
	Ở nhà
	
	Làm bài tập thảo luận nhóm

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 7: Vận dụng cácquy luật tư duy trong thực tiễn    
Tuần 7/ Thời gian từ:    đến:  …………

	Hình thức 
dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 8: Khái niệm       
Tuần 8/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………

	Hình thức 
dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Bài tập
	Ở nhà
	
	Làm bài tập thảo luận nhóm

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


 Vấn đề 9: Phán đoán       
Tuần 9/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………
	Hình thức 
dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Bài tập
	Ở nhà
	
	Làm bài tập thảo luận nhóm

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 10: Suy luận     
Tuần 10/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………
	Hình thức
 dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Bài tập
	Ở nhà
	
	Làm bài tập thảo luận nhóm

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 11: Giả thuyết    
Tuần 11/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………
	Hình thức 
dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 12: Chứng minh    
Tuần 12/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………
	Hình thức dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Bài tập
	Ở nhà
	
	Làm bài tập thảo luận nhóm

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 13: Bác bỏ    
Tuần 13/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………
	Hình thức dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


Vấn đề 14: Ngụy biện     
Tuần 14/ Thời gian từ: ……..   đến:  …………
	Hình thức dạy - học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	
	

	Thảo luận
	Theo thời khoá biểu
	
	- Theo phân công của nhóm

	Tự nghiên cứu
	Thư viện
	
	Có hướng dẫn riêng


